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BÀI 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH 

(6 tiết ) 

Giới thiệu: Khởi nghiệp kinh doanh, khởi tạo doanh nghiệp là một trong 

các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm. Bài học này giúp sinh viên hiểu được 

đặc điểm của các khái niệm liên quan đến hạt động kinh doanh theo góc độ pháp 

lý từ đó vận dụng trong hoạt động nghề nghiệp. 

Mục tiêu: 

1. Trình bày được khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và các loại hình 

doanh nghiệp 

2. Trình bày những đặc điểm, phẩm chất cần thiết của người kinh doanh 

và đặc điểm của môi trường kinh doanh. 

Nội dung 

1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh 

1.1. Kinh doanh 

Theo Bách khoa toàn thư (https//vi.wikipedia.org) Kinh doanh (Business) 

là hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức nhằm mục đích đạt lợi nhuận qua một 

loạt các hoạt động như: Quản trị, tiếp thị, tài chính, kế toán, sản xuất... 

Theo khoản 16, điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 QH13 nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam: Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc 

tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 

Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các tổ chức kinh doanh như 

công ty, tập đoàn, tư nhân ... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân. 

Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền 

kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện 

mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao 

gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận 

dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời 

cao nhất. 

1.2. Doanh nhân 

Doanh nhân là một từ được các phương tiện truyền thông của Việt Nam sử 

dụng để xác định một thành phần kinh tế tư nhân mới xuất hiện từ sau những 

năm 90, của thế kỷ XX. Doanh nhân được hiểu là những người tự bỏ vốn ra tiến 
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hành sản xuất - kinh doanh và tự điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của 

chính mình. 

Từ năm 2004, ngày 13 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày doanh nhân 

Việt Nam với quan điểm: Doanh nhân có thể là người sáng lập hoặc không trực 

tiếp sáng lập doanh nghiệp, nhưng họ chính là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành 

hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Với kiến thức và kỹ năng 

cần thiết; với ý chí và sự tự tin, với nghị lực và quyết tâm; họ đang không ngừng 

khẳng định mình, vươn lên làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển 

chung của xã hội. 

1.3. Doanh nghiệp 

Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về doanh nghiệp tùy từng 

phương diện tiếp cận khác nhau như: 

- Theo khoản 7, điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 QH13 nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ 

sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục 

đích kinh doanh. 

- Theo Bách khoa toàn thư (https://vi.wikipedia.org/). Doanh nghiệp hay 

đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở 

giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. nhằm 

mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

Tóm lại ta thấy rằng: Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, 

quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt 

động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa 

lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng 

thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội. 

1.4. Các loại hình doanh nghiệp 

1.4.1. Doanh nghiệp nhà nước 

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tê nhà nước sở hữu toàn bộ vốn 

điều lệ hoặc có cổ phân, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty 

nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một loại hình 

có tư cách pháp nhân, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hợp 

pháp có yếu tố cá nhân hợp pháp có cơ cấu chặt chẽ được tham gia vào các hoạt 

động pháp luật độc lập và được sử quản lý bởi vốn nhà nước. 
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Hiện nay các doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân do nhà nước 

giao cho vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về quản lý sản xuất chịu trách 

nhiệm về kinh tế và chịu bù đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn được cấp 

đó. Tức là nhà nước không còn bao cấp như trước đây mà các doanh nghiệp 

phải tự bù đắp những chi phí, tự trang trải mọi nguồn vốn đồng thời làm tròn 

nghĩa vụ với nhà nước xã hội như các doanh nghiệp khác. Các hình thức doanh 

nghiệp nhà nước bao gồm Công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 

thành viên trở lên. 

1.4.2. Doanh nghiệp tư nhân 

Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ (tổ chức không 

được thành lập doanh nghiệp tư nhân). Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (trách nhiệm 

vô hạn). Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, không được phát 

hành bất kỳ loại chứng khoán nào, không có sự tách bạch giữa tài sản của chủ 

doanh nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu 

những hạn chế nhất định như chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, 

không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân cũng có những ưu điểm nhất định như 

chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mức vốn đầu tư kinh doanh, quyết 

định cơ cấu tổ chức, quản lý, toàn quyền định đoạt đối với doanh nghiệp tư 

nhân. 

1.4.3. Hợp tác xã, liên mình hợp tác xã 

Tại điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam quy định: 

• Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp 

nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung 

của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ 

trong quản lý hợp tác xã. 

• - Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư 

cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương 

trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung 
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của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và 

dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã. 

• Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì 

sẽ - hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh 

nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp. 

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm 

vi vốn của mình, thành viên hợp tác xã góp vốn đồng thời cam kết sử dụng sản 

phẩm dịch vụ của hợp tác xã hoặc người lao động trong hợp tác xã. Nếu không 

sử dụng sản phẩm dịch vụ trong thời gian 3 năm trở lên hoặc không làm việc 

trong hợp tác xã quá 2 năm thì mất tư cách thành viên. 

1.4.4. Công ty cổ phẩn 

Công ty cỗ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành 

nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Những người tham gia góp vốn vào công 

ty thông qua hình thức mua cổ phần (được gọi là cổ đông) và chỉ chịu trách 

nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Công ty phải có số lượng cổ đông tối thiều là 3 và không hạn chế tối đa. 

Một ưu điểm của công ty cổ phần là có quyền phát hành cổ phần để huy 

động vốn, giúp công ty huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều chủ thể và trong 

thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, công ty cổ phần có bộ máy quản lý điều hành rất phức tạp, cổng 

kềnh. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công 

ty, quyết định những chính sách, mục tiêu, định hướng phát triển quan trọng của 

công ty. Đối với trường hợp mà cổ đông ở những nơi có khoảng cách xa về địa 

lý thì yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông rất khó để thực hiện. Hơn nữa, 

trên thực tế, khi tiến hành họp công ty thường bỏ lâu những thủ tục mà pháp luật 

quy định, dễ dẫn đến tranh chấp. 

1.4.5. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tham gia các quan hệ pháp luật với tư 

cách độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Công ty có chế độ 

trách nhiệm hữu hạn, các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn 

đã góp vào doanh nghiệp. Đây chính là một ưu điểm lớn của loại hình công ty 

này so với những doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn 
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chỉ có thể huy động vốn thông qua phần vốn góp mà không được phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc thành viên trong công ty thường 

có mối quan hệ quen biết và tin cậy lẫn nhau. 

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên: Là doanh nghiệp có số lượng 

thành viên từ 2 đến không quá 50 (có thể là tổ chức, cá nhân); cơ cấu tổ chức 

gồm Hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát (tùy trường 

hợp). 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:Chủ sở hữu công ty có thể là 

cá nhân, tổ chức; có cơ cấu tổ chức quản lý công ty tinh gọn, hiệu quả, chủ sở 

hữu có quyền quyết định cao nhất. Đây là loại hình được thành lập nhiều ở Việt 

Nam bởi ưu điểm về tính chịu trách nhiệm, cơ cấu tổ chức đơn giản, phù hợp 

với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, do một chủ thể bỏ vốn ra kinh doanh, hạn chế 

xảy ra tranh chấp giữa những người cùng góp vốn. 

1.4.6. Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu 

chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp 

danh). Ngoài ra, công ty còn có thành viên góp vốn. Công ty hợp danh có tư 

cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán. Công ty có hai chế độ 

trách nhiệm: trách nhiệm hữu hạn (đối với thành viên góp vốn) và trách nhiệm 

vô hạn (với thành viên hợp danh). 

Thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân. Trong công ty, chỉ thành viên 

hợp danh có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi thành 

viên góp vốn chỉ có quyền quyết định đối với những vấn đề liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của mình. 

1.4.7. Công ty liên doanh 

Đây là loại hình doanh nghiệp công ty do hai hay nhiều bên hợp tác thành 

lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định giữa Chính phủ 

Việt Nam với Chính phủ nước ngoài nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh các 

lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Đây là loại hình doanh nghiệp do 

các bên tổ chức hợp thành. 
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2. Đặc điểm và phẩm chất cần thiết của nhà kinh doanh 

2.1.Đặc điểm của nhà kinh doanh, chủ doanh nghiệp 

- Nhà kinh doanh là người thừa kế hoặc tạo dựng một doanh nghiệp mới, 

chịu trách nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nhằm 

thu lợi nhuận. 

- Mục tiêu cao nhất của nhà kinh doanh là thu lợi nhuận, được đóng thuế, 

được tự chủ quyết định mọi vấn đề, trên đầu họ chỉ có pháp luật. 

- Nhà kinh doanh phải có kiến thức và khả năng toàn diện hoặc gần như 

toàn diện, không chỉ là nhà kinh tế, khoa học, luật gia mà còn là nhà tâm lý học, 

nhà ngoại giao . 

- Nhà kinh doanh phải có khát vọng, quyết tâm và lòng tự tin. 

- Nhà kinh doanh phải có tư duy nhạy bén (tư duy 3H): 

+ Hiện thực: Xác định mục tiêu tương quan với các dàng buộc. 

+ Hiệu quả: Đạt mục tiêu với tổn phí ít nhất và thành quả có chất lượng. 

+ Hiện đại: Không ngừng đổi mới công việc và sản phẩm. 

- Nhà kinh doanh phải sáng tạo, dám mạo hiểm, chấp nhận rủi ro.Người có 

đầu óc mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro không có nghĩa là không biết tính toán, 

cân nhắc. Trái lại, sau khi đã tính toán, cân nhắc họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro, 

nếu không mọi kế hoạch, chiến lược kinh doanh sẽ bị loại trừ và cơ hội sẽ đi 

qua. Nhà kinh doanh cần hiểu rằng, trong nền kinh tế thị trường, rủi ro càng cao 

thì lợi nhuận càng nhiều, rủi ro càng cao thì thua lỗ càng nhiều, nhưng không 

dám chấp nhận rủi ro thì sẽ không có lợi nhuận. 

2.2. Phẩm chất cần có của nhà kinh đoanh 

- Nhà kinh doanh phải hoạt động hợp pháp, biết tìm lợi nhuận bằng cạnh 

tranh trong khuôn khổ pháp luật cho phép. 

- Nhà kinh doanh phải chính trực, trung thực, nhất quán để giữ chữ tín. 

- Sống lạc quan, thực tế, biết rõ những khó khăn, thử thách mà công ty 

đang gặp phải nhưng họ luôn bình tĩnh, tự tin đưa ra quyết định đúng đắn nhất 

phục vụ lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Luôn nắm bắt khuynh hướng hiện 

thời, không suy nghĩ mông lung xa rời thực tễ. 

- Tự ý thức được mục tiêu và niềm đam mê: Phải biết rõ sức mạnh và đam 

mê của bản thân. Đồng thời, cũng cần biết điểm yếu của mình và đặt ra mục tiêu 
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cụ thể và kích thích nhân viên hang say lao động bằng cách làm cho mọi người 

thấy đam mê, thấy hứng thú cống hiến. 

- Tôn trọng, quan tâm đến mọi người: Tất cả nhân viên ở mọi nhiệm vụ đều 

cần được đối xử công bằng, tôn trọng. Tạo môi trường làm việc tốt nhất, để nhân 

viên phát huy tài năng. Đưa ra quyết định dựa trên việc cân nhắc lợi ích lâu dài 

cho doanh nghiệp. 

- Nhà kinh doanh phải có các kỹ năng: Nói, nghe, viết, giao tiếp.. 

- Bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo nối tiếp: Phải nhìn ra tiềm năng lãnh đạo của 

những nhân viên dưới quyền. Xác định được rằng tương lai của công ty lệ thuộc 

vào thế hệ sau. 

3. Đặc điểm của môi trường kinh doanh 

3.1. Khái niệm về môi trường kinh doanh 

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố bên trong 

và bên ngoài thường xuyên tác động và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

3.2. Phân loại môi trường kinh doanh 

3.2.1. Môi trường bên ngoài 

Gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. 

* Môi trường vĩ mô gồm: Môi trường kinh tế, môi trường chính trị - pháp 

luật, môi trường văn hóa, dân số, tự nhiên, khoa học - công nghệ .. 

- Môi trường kinh tế: Là một trong các yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm tổng sản phẩm 

quốc nội GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, những biến động tên thị trường 

tài chính, chứng khoán .. 

- Môi trường chính trị - pháp luật: Bao gồm quan điểm, đường lối, chính 

sách của Chính phủ, hệ thống pháp luật Nhà nước, xu hướng chính trị, ngoại 

giao, hợp tác quốc tế, diễn biến chính trị trong nước và khu vực.. 

- Môi trường văn hóa: Là những đặc trưng về tinh thần, vật chất, tri thức, 

trình độ văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng... 

- Môi trường dân số: Bao gồm tổng số dân, tỷ lệ tuổi thọ, giới tính, dân tộc, 

nghề nghiệp, thu nhập... 

- Môi trường tự nhiên: Vị trí địa lý, khí hậu, nguồn tài nguyên, đất đai, 

sông biển ... 
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- Môi trường khoa học - công nghệ: Sự phát triển và ứng dụng các tiến bộ 

khoa học trong lao động, sản xuất và giải quyết các vấn đề của con người ... 

* Môi trường vi mô gồm: Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhóm áp lực xã 

hội, nhà cung cấp... 

- Khách hàng: Là người mua hoặc quan tâm đến hàng hóa, sản phẩm, dịch 

vụ của doanh nghiệp. 

- Đối thủ cạnh tranh: Gồm cạnh tranh trực tiếp cùng loại sản phẩm, cạnh 

tranh thay thế, cạnh tranh xâm nhập mới ... 

- Nhóm áp lực xã hội: Như cộng đồng dân cư xung quanh khu vực doanh 

nghiệp, dư luận xã hội, các tổ chức đoàn thể khác (báo chí, y tế, hiệp hội người 

tiêu dùng...) 

- Nhà cung cấp: Là những nhà cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, tài 

chính, ngân hàng, điện, nước, nhân lực ... 

3.2.2. Môi trường bên trong 

Gồm: Nhân sự, nhân lực, khả năng tài chính, văn hóa doanh nghiệp ... 

- Nhân sự, nhân lực: Tổng nhân lực, cơ cấu nhân lực, trình độ văn hóa, 

chuyên môn, chính sách phân phối thu nhập, khả năng thu hút nhân lực... 

- Khả năng tài chính: Nguồn vốn, khả năng huy động vốn, tình hình phân 

bổ vốn, thu chi... 

- Văn hóa doanh nghiệp: Những chuẩn mực truyền thống, hành vi, nguyên 

tắc ứng xử ... 

- Khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ. 

3.3. Đặc điểm môi trường kinh doanh tại Việt Nam 

3.3.1. Môi trường kinh tế 

Từng bước hoàn thiện việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh 

tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

Ngày 9/1 1/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và 

đối tác có đánh giá: Môi trường kinh doanh dần cải thiện, giải pháp Chính phủ 

đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn 

còn những khó khăn cần loại bỏ như: thiếu vốn, khó tiếp cận tài chính; hạn chế 

của cầu sản phẩm hiện tại; cạnh tranh quá lớn; thiếu đất, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh, thủ tục hành chính. 
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Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp được thông qua năm 2014 đã hình 

thành nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đăng ký kinh doanh, điều 

này làm tăng số lượng đăng ký doanh nghiệp. 

Thị trường lao động tại Việt Nam phong phú với các mức độ tay nghề và 

trình độ khác nhau là điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác 

kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Mở rộng và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường lao 

động, thị trường tài chính... 

3.3.2. Môi trường chính trị 

Chính trị ổn định, độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình được bảo 

đảm, là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển kinh 

doanh. 

3.3.3. Môi trường sinh thái. 

Nước ta có hệ sinh thái phóng phú, đa dạng: có đường bờ biển dài 3260 km 

với nhiều bãi tắm, danh lam thắng cảnh; Hệ sinh thái nông nghiệp; Hệ sinh thái 

rừng; Hệ sinh thái biển; Hệ sinh thái ao hồ... 

Ghi nhớ: 

Sau khi học xong bài học này sinh viên cần nắm được các kiến thức cơ bản sau: 

1. Khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp 

2. Đặc điểm, phẩm chất cần thiết của người kinh doanh và đặc điểm của môi 

trường kinh doanh. 

Lượng giá 

Chọn phương án trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu 

cho các câu test từ câu 01 đến câu 10: 

Câu 1. Theo khoản 7, điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 QH13 nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng,……., có trụ sở 

giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích 

kinh doanh. 

A. Có địa bàn 

B. Có mục đích 

C. Có tổ chức 

D. Có tài sản 
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Câu 2. Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế……………toàn bộ vốn điều 

lệ hoặc có cổ phân, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà 

nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

A. Nhà nước chi phối 

B. Nhà nước đầu tư 

C. Nhà nước sở hữu 

D. Nhà nước chỉ đạo 

Câu 3. Theo Bách khoa toàn thư, lợi nhuận thu được từ Kinh doanh của cá nhân 

hoặc tổ chức nhờ vào triển khai  các hoạt động: 

A. Tổ chức, tiếp thị, tài chính, kế toán, sản xuất 

B. Quản trị, tiếp thị, tài chính, kế toán, huy động vốn 

C. Quản trị, tiếp thị, tài chính, kế toán, sản xuất 

D. Hạch toán, tiết kiệm, tài chính, kế toán, sản xuất 

E. Tổ chức, tiết kiệm, tài chính, kế toán, sản xuất 

Câu 4. Hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà nước: 

A. Công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

B. Công ty cổ phần nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên 

D. Công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty 

cổ phần nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

E. Công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty 

cổ phần nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên 

Câu 5. Để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhà kinh doanh phải có các 

phẩm chất: 

A. Chính trực, trung thực, chăm chỉ 

B. Chính trực, trung thực, nhất quán 

C. Chính trực, ứng biến, trung thực 

Câu 6. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường 

lao động, thị trường tài chính cần phải mở rộng và cải thiện: 

A. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, văn bản pháp luật 

B. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc 

C. Hệ thống cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc 
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Câu 7.  Tư duy 3H mà nhà kinh doanh cần phải có là: 

A. Hiện thực; Hiệu quả; Hiện đại 

B. Hành động; Hiệu quả; Hiện đại 

C. Hiện thực; Hành động; Hiện đại 

D. Hiện thực; Hiệu quả; Hành động 

E. Hiện thực; Hiệu suất; Hiện đại 

Câu 8.  Trong tư duy 3H mà nhà kinh doanh cần phải có “Hiệu quả” được hiểu 

là: 

A. Đạt mục tiêu với bất kỳ giá nào và thành quả có chất lượng 

B. Đạt mục tiêu với chi phí cho phép và thành quả có chất lượng 

C. Đạt mục tiêu với chi phí cho phép và số lượng theo dự kiến 

D. Đạt mục tiêu với tổn phí ít nhất và số lượng đạt nhiều nhất 

E. Đạt mục tiêu với tổn phí ít nhất và thành quả có chất lượng 

Câu 9. Nhà kinh doanh cần phải đối xử công bằng, tôn trọng với tất cả các nhân 

viên. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 10. Nhà kinh doanh cần phải tạo môi trường làm việc tốt nhất, để nhân viên 

phát huy tài năng.  

A. Đúng 

B. Sai 
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BÀI 2:      QUYẾT ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH 

(6 giờ) 

 

Giới thiệu: Một trong các vấn đề quan trọng dẫn đến quyết định trong hoạt 

động kinh doanh và khởi nghiệp là ý tưởng kinh doanh và các yếu tố cần thiết 

trước khi quyết định khởi nghiệp. Bài học sẽ cung cấp cho sinh viên những vấn 

đề cơ bản của một ý tưởng kinh doanh, trước khi quyết định khởi nghiệp. 

Mục tiêu: 

1. Xác định được nguồn gốc và tầm quan trọng của ý tưởng kinh doanh 

2. Trình bày được khái niệm, vai trò, phương pháp và các bước nghiên cứu 

thị trường. 

Nội dung 

1. Ý tưởng kinh doanh và quyết định khởi nghiệp kinh doanh 

1.1. Ý tưởng kinh doanh 

Ý tưởng là một từ trừu tượng, vô hình được tạo ra bởi trí tuệ của con người, 

nó luôn thay đổi, sáng tạo và đột biến. 

Tìm kiếm ý tưởng trong kinh doanh là bước đầu tiên trong quá trình chuyển 

khả năng sáng tạo của doanh nhân thành một cơ hội. Theo Manish Bhalla thì sẽ 

có 5 cách xác định tính khả thi của ý tưởng kinh doanh: 

- Dựa vào lợi thế: Để tránh mắc sai lầm, hãy xây dựng ý tưởng kinh doanh 

dựa trên những sở thích và điểm mạnh của bản thân. Điều này sẽ giúp doanh 

nghiệp tránh được những sai lầm cơ bản và biết cách giải quyết rắc rối trong 

công việc sau này. 

- Tìm hiểu thị trường cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường là bước chuẩn bị 

quan trọng giúp chúng ta phân tích được những yếu tố then chốt có khả năng 

biến sản phẩm/dịch vụ trở nên độc nhất khi tung ra ngoài thị trường. Bên cạnh 

đó, nên ưu tiên hàng đầu cho việc xác định đối thủ cạnh tranh của mình là ai . 

(bao gồm cả đối thủ hiện tại và đối thủ tiềm năng) và hiện họ chiếm bao nhiêu 

thị phần? Hãy thử đánh giá các chiến lược marketing, thương hiệu trực tuyến, 

giá cả cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà họ cung cấp. Cách này có thể 

giúp thấu hiểu được những mong muốn của khách hàng cũng như khám phá ra 

những nhu cầu mới chưa được ai khai thác để từ đó làm hài lòng các khách hàng 

mục tiêu sau này. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 

- Chọn mô hình kinh doanh phù hợp: Chọn mô hình nào thì mỗi thứ đều sở 

hữu những khách hàng mục tiêu, năng lực cốt lõi cũng như giá trị riêng. Việc 

kiểm tra xem khả năng đáp ứng của công ty đối với các yêu cầu riêng biệt của 

từng loại mô hình sẽ xác định được tỷ lệ thành công của nó, từ đó dễ dàng nhận 

diện được đâu là mô hình phù hợp với dự án kinh doanh. 

- Kiểm tra tính bền vững: Tính bền vững của một ý tưởng kinh doanh phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu của khách hàng và nguồn cung sẵn 

CÓ. Nếu sản phẩm/dịch vụ chưa có ai làm, hoặc chúng cung cấp những thứ tốt 

hơn các giải pháp hiện có thì chắc chắn ý tưởng này sẽ có tiềm năng phát triển 

lâu dài. Đồng thời, việc kiểm tra nguồn cung trước khi biến ý tưởng thành hiện 

thực sẽ giúp ngăn chặn bớt những thất bại trong tương lai. Ngoài ra, cũng cần 

quan tâm đến giai đoạn mở rộng sản phẩm/dịch vụ của ý tưởng này và tính toán 

khả năng chi trả của khách hàng trong tương lai. Gộp chung tất cả những yếu tố 

này lại sẽ giúp ta xác định xem liệu ý tưởng kinh doanh trên có đủ khả năng sinh 

lợi từ thu nhập kỳ vọng hay không. 

- Tham khảo ý kiến chuyên gia marketing: Sẽ tốt hơn nếu nhận được lời 

khuyên từ một chuyên gia marketing ngay từ lúc đầu. Bởi điều này sẽ chế bớt 

những rủi ro cũng như giảm thiểu chi phí kinh doanh nhờ vào những kiến thức 

chuyên sâu về chiến lược quảng cáo, khuyến mại mà họ cung cấp. 

1.2. Quyết định khởi nghiệp kinhdoanh ˆ 

Khi có ý tưởng kinh doanh chúng ta cần xác định, kiểm chứng các giả thiết 

để có thể xác định các yếu tế liên quan nhằm đi đến quyết định việc khởi nghiệp 

kinh doanh. 

Các điều kiện thuận lợi cho việc quyết định khởi nghiệp kinh doanh gồm 

các nhóm yếu tố cơ bản sau: 

 Cá nhân: Động lực, mô hình tư duy phù hợp, tài chính, sự hỗ trợ... 

 Thị trường: Thuận lợi, có khách hàng, có ý tưởng phù hợp... 

 Sự nghiệp: kinh nghiệm, mô hình tư duy phù hợp, cơ hội... 

Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào cũng có được đầy đủ các yếu 

tố đó hoặc đợi có đầy đủ các yếu tố đó. Các nhà kinh doanh thường sẽ phải mạo 

hiểm một cách có tính toán nhằm phát huy những yếu tố thuộc về thế mạnh của 

mình và khắc phục những yếu tố còn thiếu để bổ sung cho nhau hoặc có thể 

chấp nhận một giai đoạn rủi ro nhất định để vượt qua. 


